
Thø TiÕt 11A1 11A2 11D1 11D2 11D3 11D4 11N1 11N2 11N3
1 Sử 

 M.Khuyên
Toán 
 Xuân

Anh 
 Dương

Tin 
 Bá Đại

Công nghệ 
 T.Dũng

Văn 
 Hải Liên

Anh 
 Thúy Loan

Văn 
 Mai Linh

Toán 
 Bình

2 Thể dục 
 Lợi

Toán 
 Xuân

Sử 
 M.Khuyên

Tin 
 Bá Đại

Anh 
 Trang

Văn 
 Hải Liên

Anh 
 Thúy Loan

Văn 
 Mai Linh

Toán 
 Bình

3 Toán 
 Xuân

Hoá 
 Hảo

Hoá 
 Bùi Hiền

Anh 
 Dương

Toán 
 Thủy

Toán 
 Bình

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 Thúy Loan

GDCD 
 Thiện

4 Toán 
 Xuân

Hoá 
 Hảo

Hoá 
 Bùi Hiền

Anh 
 Dương

Toán 
 Thủy

Toán 
 Bình

Văn 
 Minh Trang

Anh 
 Thúy Loan

Tin 
 Bá Đại

5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

1 Văn 
 Phương

Văn 
 Thanh Huyền

Lý 
 Tuyết

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 An

GDCD 
 Thiện

Toán 
 Nguyễn Đức

Sinh 
 Võ Hải

Anh 
 M.Phương

2 Văn 
 Phương

Văn 
 Thanh Huyền

Lý 
 Tuyết

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 An

Anh 
 K.Thắng

Sinh 
 Võ Hải

GDCD 
 Thiện

Tin 
 Bá Đại

3 Anh 
 Ngọc Minh

Lý 
 Thông

Công nghệ 
 T.Dũng

Lý 
 Tuyết

Sinh 
 My

Hoá 
 Bùi Hiền

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Nguyễn Đức

Văn 
 Phương

4 GDCD 
 Vũ Anh

Lý 
 Thông

GDCD 
 Thu Hà

Lý 
 Tuyết

GDCD 
 Thiện

Hoá 
 Bùi Hiền

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Nguyễn Đức

Văn 
 Phương

5 Công nghệ 
 T.Dũng

Sinh 
 My

1 Hoá 
 Nhung

Văn 
 Thanh Huyền

Văn 
 Hải Liên

Anh NN 
Toán 
 Thủy

Toán 
 Bình

Toán 
 Nguyễn Đức

Hoá 
 Trần Đức

Sử 
 Quang

2 Hoá 
 Nhung

Văn 
 Thanh Huyền

Văn 
 Hải Liên

Hoá 
 Bùi Hiền

Toán 
 Thủy

Toán 
 Bình

Toán 
 Nguyễn Đức

Hoá 
 Trần Đức

Thể dục 
 Lợi

3 Tin 
 Bá Đại

GDCD 
 Thu Hà

Anh NN 
Hoá 

 Bùi Hiền
Sử 

 Quang
Thể dục 

 Lợi
Anh 

 Thúy Loan
Toán 

 Nguyễn Đức
Hoá 

 Nhung

4 Tin 
 Bá Đại

Anh NN 
Toán 

 Khiêm
Văn 

 Thanh Huyền
Lý 

 Tuyết
Anh NN 

Hoá 
 Trần Đức

Sử 
 Quang

Hoá 
 Nhung

5 Anh NN 
Toán 

 Khiêm
Văn 

 Thanh Huyền
Lý 

 Tuyết
Sử 

 Quang
Hoá 

 Trần Đức
Anh NN 

1 Văn 
 Phương

Địa 
 Diệu Thúy

Anh 
 Dương

Văn 
 Thanh Huyền

Anh NN 
Tin 

 Bá Đại
Sử 

 Quang
Lý 

 Long
Công nghệ 
 T.Dũng

2 Văn 
 Phương

Sử 
 Quang

Anh 
 Dương

Văn 
 Thanh Huyền

Thể dục 
 Lợi

Tin 
 Bá Đại

Anh NN 
Lý 

 Long
Địa 

 Diệu Thúy

3 Địa 
 Diệu Thúy

Anh 
 Thành

Thể dục 
 Lợi

Anh 
 Dương

Văn 
 An

Lý 
 Tuyết

Lý 
 Long

Thể dục 
 Đăng Hoàng

Anh NN 

4 Lý 
 Hùng Mạnh

Anh 
 Thành

Địa 
 Nguyễn Anh

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 An

Lý 
 Tuyết

Lý 
 Long

Địa 
 Diệu Thúy

Văn 
 Phương

5 Lý 
 Hùng Mạnh

Địa 
 Nguyễn Anh

Anh 
 Thúy Loan

Văn 
 Phương

1 Anh 
 Ngọc Minh

Toán 
 Xuân

Văn 
 Hải Liên

Công nghệ 
 T.Dũng

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Bình

Toán 
 Nguyễn Đức

Văn 
 Mai Linh

Lý 
 G.Cường

2 Anh 
 Ngọc Minh

Toán 
 Xuân

Văn 
 Hải Liên

GDCD 
 Thu Hà

Tin 
 Bá Đại

Công nghệ 
 T.Dũng

Toán 
 Nguyễn Đức

Văn 
 Mai Linh

Lý 
 G.Cường

3 Sinh 
 Võ Hải

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Khiêm

Toán 
 Đặng Hiền

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Hải Liên

Thể dục 
 Đăng Hoàng

Toán 
 Nguyễn Đức

Toán 
 Bình

4 Toán 
 Xuân

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Khiêm

Toán 
 Đặng Hiền

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Hải Liên

GDCD 
 Thiện

Toán 
 Nguyễn Đức

Toán 
 Bình

5 Sinh 
 Võ Hải

1 Công nghệ 
 Vũ Tú

Toán 
 Xuân

Sinh hoat 
 M.Khuyên

Sinh 
 Ch.Phương

Anh 
 Trang

Sinh hoat 
 Hải Liên

Văn 
 Minh Trang

Tin 
 Bá Đại

Toán 
 Bình

2 Toán 
 Xuân

Thể dục 
 Lợi

Sinh 
 Ch.Phương

Sử 
 M.Khuyên

Anh 
 Trang

Anh 
 K.Thắng

Văn 
 Minh Trang

Tin 
 Bá Đại

Sinh hoat 
 Bình

3 Toán 
 Xuân

Anh 
 Thành

Tin 
 Bá Đại

Thể dục 
 Lợi

Địa 
 Trần Yến

Anh 
 K.Thắng

Công nghệ 
 Vũ Tú

Công nghệ 
 T.Dũng

Anh 
 M.Phương

4 Sinh hoat 
 Xuân

Sinh hoat 
 Hảo

Tin 
 Bá Đại

Sinh hoat 
 Dương

Toán 
 Thủy

Địa 
 Trần Yến

Sinh hoat 
 Loan

Sinh hoat 
 Võ Hải

Anh 
 M.Phương

5 Toán 
 Khiêm

Địa 
 Trần Yến

Sinh hoat 
 Thủy

Sinh 
 Ch.Phương

Thø 6

Thø 7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI 11
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - NĂM HỌC 2018 - 2019

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 26/11/2018)

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5



Thø TiÕt 11A1 11A2 11D1 11D2 11D3 11D4 11N1 11N2 11N3

1
Văn 
 An

2
Văn 
 An

3
Toán 
 Thủy

4
Toán 
 Thủy

5 V03
1

Toán 
 Xuân

Hoá 
 Hảo

Toán 
 Đặng Hiền

Toán 
 Bình

Lý 
 Long

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 M.Phương

2
Toán 
 Xuân

Hoá 
 Hảo

Toán 
 Đặng Hiền

Toán 
 Bình

Lý 
 Long

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 M.Phương

3
Hoá 

 Nhung
Toán 
 Xuân

Văn 
 Thanh Huyền

Văn 
 Hải Liên

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Bình

4
Hoá 

 Nhung
Toán 
 Xuân

Văn 
 Thanh Huyền

Văn 
 Hải Liên

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Bình

5 V04 100 105 106 210 314 103
1

Hoá 
 Nhung

Anh 
 Dương

Anh 
 Trang

Anh 
 K.Thắng

Toán 
 Bình

2
Hoá 

 Nhung
Anh 

 Dương
Anh 

 Trang
Anh 

 K.Thắng
Toán 
 Bình

3
Lý 

 Hùng Mạnh
Toán 

 Đặng Hiền
Toán 
 Thủy

Văn 
 Hải Liên

Lý 
 G.Cường

4
Lý 

 Hùng Mạnh
Toán 

 Đặng Hiền
Toán 
 Thủy

Văn 
 Hải Liên

Lý 
 G.Cường

5 103 105 314 106 210
1

Toán 
 Khiêm

Lý 
 Long

Anh 
 Thúy Loan

2
Toán 

 Khiêm
Lý 

 Long
Anh 

 Thúy Loan

3
Văn 

 Hải Liên
Anh 

 Thúy Loan
Lý 

 Long

4
Văn 

 Hải Liên
Anh 

 Thúy Loan
Lý 

 Long

5 105 210 100
1

Lý 
 Thông

Anh 
 Dương

Văn 
 Thanh Huyền

Văn 
 An

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 M.Phương

2
Lý 

 Thông
Anh 

 Dương
Văn 

 Thanh Huyền
Văn 
 An

Anh 
 Thúy Loan

Toán 
 Nguyễn Đức

Anh 
 M.Phương

3
Hoá 
 Hảo

Văn 
 Hải Liên

Anh 
 Dương

Anh 
 Trang

Toán 
 Nguyễn Đức

Lý 
 Long

Lý 
 G.Cường

4
Hoá 
 Hảo

Văn 
 Hải Liên

Anh 
 Dương

Anh 
 Trang

Toán 
 Nguyễn Đức

Lý 
 Long

Lý 
 G.Cường

5 100 103 105 603 210 405 505
1

Toán 
 Xuân

Lý 
 Thông

Toán 
 Khiêm

Toán 
 Bình

2
Toán 
 Xuân

Lý 
 Thông

Toán 
 Khiêm

Toán 
 Bình

3
Lý 

 Hùng Mạnh
Toán 
 Xuân

Anh 
 Dương

Anh 
 K.Thắng

4
Lý 

 Hùng Mạnh
Toán 
 Xuân

Anh 
 Dương

Anh 
 K.Thắng

5 103 100 105 106

Thø 7

Thêi khãa biÓu häc kú I - Líp CLC (häc buæi s¸ng)
Tr­êng NguyÔn TÊt Thµnh - N¨m häc 2018 -2019

(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 26/11/2018)
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